TRƯỜNG M N SỐ 1 XUÂN HÒA
LỚP 2 TUỔI NHÀM
                                                   
                                    Chủ đề: Bé đi khắp nơi bằng  phương tiện gì?
                                    Đối tượng: Nhà trẻ 24 -36 tháng
                            Thời gian thực hiện: 3 tuần ( Từ ngày 15/12 - 02/1/2026)
 -Tuần 15: Phương tiện giao thông đường bộ (Từ  15/12 - 19/12/ 2025)
 -Tuần 16:  Phương tiện giao thông đường thủy (Từ ngày 22/12 - 26/12/ 2025)
 -Tuần 17:  Phương tiện giao thông đường hàng không: (Từ  29/12 - 02/1/ 2026)	
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Phát triển thể chất 
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	* Vận động 
-Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng, bụng và chân.




	* Động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp
- Hô hấp: Tập hít vào thở ra.
- Tay: Hai tay giơ lên cao, tay đưa sang ngang, 
- Lưng, bụng lườn:  Nghiêng người sang 2 bên.



- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	* Động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp
- Hô hấp: Tập hít vào thở ra.

- Tay 1: Hai tay giơ lên cao – hạ xuống.
- Tay 2: Tay đưa sang ngang, hạ xuống.
- Lưng, bụng lườn:  
- Bụng 3: Cúi người xuống, đứng thẳng người lên. 
- Chân 1: Ngồi xuống, đứng lên.
- Chân 2:  Co duỗi từng chân
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- Giữ được thăng bằng trong vận động bật: Bật tại chỗ
	

- Thực hiện vận động: Bật tại chỗ
	
*  THỂ DỤC KĨ NĂNG 
- Bật tại chỗ
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	* Dinh dưỡng và sức khỏe
- Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	* Dinh dưỡng và sức khỏe.

- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.

	

- Hoạt động ăn
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- Ngủ một giấc ngủ trưa
	
- Luyện thói quen ngủ một giấc buổi trưa
	
- Hoạt động ngủ trưa
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	- Biết tránh một số hành động  nguy hiểm khi được nhắc nhở
	- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh
	- Mọi lúc mọi nơi

	
Phát triển nhận thức
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- Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các PTGT.  
	
- Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của PTGT gần gũi.


	* Nhận biết tập nói, HĐNT, LQTV
- LQTV
- Xe máy, ô tô con
- Ca nô, tàu thủy
- Máy bay.
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	- Trẻ nhận biết số lượng một và nhiều

	-  Số lượng ( một - nhiều)


	*Nhận biết phân biệt
- Ôn: Số lượng một - nhiều


	
	
	- Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to / nhỏ theo yêu cầu.
	
- Kích thước to - nhỏ
	
- Ôn: Nhận biết to - nhỏ


	 


Phát triển
ngôn ngữ
	1


	- Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động

	- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói.

	- Hoạt động vui chơi
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	- Phát âm rõ tiếng

- Trả lời các câu hỏi: “ Cái gì đây?”; “... làm gì?”;“ ...thế nào?”


	- Phát âm các âm khác nhau
 
- Nghe và trả lời các câu hỏi “ Ai đây”?; “ Cái gì đây?”....làm gì?; “...thế nào?” 
	* Tăng cường tiếng việt, HĐNT, NBTN.
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- Đọc được bài thơ với sự giúp đỡ của cô giáo. 

- Hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật. 

	
- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.

- Nghe đọc các bài thơ, truyện ngắn.
- Lắng nghe khi người đọc sách
- Xem tranh ảnh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh 
	* LQ  Tác phẩm văn học, HĐNT
- Thơ: 
+ Xe đạp		
+ Con tàu
- Truyện: + Chuyến du lịch của chú gà trống choai.
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	- Nói to, đủ nghe, lễ phép
	- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn

	- Mọi lúc mọi nơi

	


Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
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- Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
- Biết chào, tạm biệt, cảm ơn, vâng ạ.

- Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ 
- Thực hiện một số yêu cầu của người lớn
- Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
	

- Giao tiếp với người xung quanh. 


-Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào, cảm ơn, vâng ạ.


- Tập sử dụng đồ chơi

- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên.

- Chơi thân thiện với bạn: Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.
	* HĐVC: HĐNT
- Phân vai/ thao tác vai chơi
- Góc thao tác vai: Bán hàng, gia đình



- Góc HĐVĐV: 
+ Xếp đường đi, ô tô
+ Xếp bến tàu.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]+ Xếp sân bay.
- Gc nghệ thuật: Hát, vận động các bài hát, bài thơ trong CĐ, tô màu, dán, chơi với đất nặn. Xem tranh ảnh về các PTGT
- Góc vận động: Bé chơi với bóng, chơi với vòng.  
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- Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.

	
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.


	*Âm nhạc, hoạt động ngoài trời, hoạt động vui chơi.
- Dạy hát : 
+ Em tập lái ô tô
+ Biểu diễn văn nghệ.


	
	
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.

	- Nghe hát: 
+  Em đi chơi thuyền.
- Trò chơi âm nhạc: Đoán tên bạn hát, thi xem ai nhanh, đóng băng.
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- Thích tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, dán, xem tranh (cầm bút, di màu)
	


- Tô màu, vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn,  xếp hình, dán,xem tranh.

	
* Tạo hình, hoạt động vui chơi, hoạt động chiều, hoạt động ngoài trời.
* Tạo hình
- Xếp hình ô tô tải
- Tô màu thuyền trên biển
- Dán máy bay.





 

	             Tổ chuyên môn duyệt
	                       Người lập

	



         Đinh Thị Ánh Vân                                                                                                              
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 Nguyễn Thúy Hậu            Hoàng Thị Hương
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